
BÀI TẬP MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP (ER MODEL)
Quản lý hoạt động của một trung tâm đại học. Một số quy tắc/ràng buộc quản lý như sau: 
1. Trung tâm được chia làm nhiều trường và mỗi trường có 1 hiệu trưởng để quản lý nhà trường. 
2. Một trường chia làm nhiều khoa, mỗi khoa thuộc về một trường. 
3. Mỗi khoa cung cấp nhiều môn học. Mỗi môn học thuộc về 1 khoa (thuộc quyền quản lý của 1 khoa). 
4. Mỗi khoa thuê nhiều giáo viên làm việc. Nhưng mỗi giáo viên chỉ làm việc cho 1 khoa. Mỗi khoa có 1 chủ nhiệm khoa, đó là một giáo viên. 
5. Mỗi giáo viên có thể dạy nhiều nhất 4 môn học và có thể không dạy môn học nào. 
6. Mỗi sinh viên có thể học nhiều môn học, nhưng ít nhất là môn.  
7. Mỗi môn học có thể có nhiều sinh viên học, có thể không có sinh viên nào. 
8. Một khoa quản lý nhiều sinh viên chỉ thuộc về một khoa. 
9. Mỗi giáo viên có thể được cử làm chủ nhiệm của lớp, lớp đó có thể có nhiều nhất 100 sinh viên. 
Các bước xây dựng mô hình thực thể quan hệ (ER MODEL):
- Xác định các thực thể (đối tượng).
- Xác định các thuộc tính của thực thể.
- Xác định các mối liên hệ.
- Xác định bản số.
Bài tập 1: Giả sử rằng sau khi tập hợp các yêu cầu và phân tích, hoạt động của công ty được ghi chép lại như sau: 
1. Công ty  được tổ chức thành các  đơn vị. Mỗi  đơn vị có một tên duy nhất, một mã số duy nhất, một nhân viên cụ thể quản lý đơn vị. Việc nhân viên quản lý đơn vị được ghi lại bằng ngày nhân viên đó bắt đầu quản lý. Một đơn vị có thể có nhiều địa điểm. 
2. Mỗi đơn vị kiểm soát một số dự án. Một dự án có một tên duy nhất, một mã số duy nhất và một địa điểm.  
3. Với mỗi nhân viên chúng ta lưu giữ lại Họ tên, Mã số, địa chỉ, lương, giới tính, ngày sinh. Một nhân viên chỉ làm việc cho một đơn vị nhưng có thể làm việc trên nhiều dự án do nhiều  đơn vị kiểm soát. Chúng ta lưu giữ lại số giờ làm việc của mỗi nhân viên trên một dự án. Mỗi nhân viên có thể có một người giám sát trực 
tiếp, người đó cũng là một nhân viên. 
4. Mỗi nhân viên có những người con. Những người này  được hưởng bảo hiểm theo nhân viên. Với mỗi người con của nhân viên, chúng ta lưu giữ Họ tên, giới tính, ngày sinh .
Bài tập 2: Để quản lý việc phân công các nhân viên tham gia vào xây dựng các công trình. Công ty xây dựng ABC tổ chức quản lý như sau: 
Cùng lúc công ty có thể tham gia xây dựng nhiều công trình, mỗi công trình có một mã số công trình duy nhất (MACT), mỗi mã số công trình xác định các thông tin như: tên gọi công trình (TENCT), địa điểm(ĐIAĐIEM), ngày công trình  được cấp giấy phép xây dựng (NGAYCAPGP), ngày khởi công (NGAYKC), ngày hoàn thành (NGAYHT). 
Mỗi nhân viên của công ty ABC có một mã số nhân viên(MANV) duy nhất, một mã số nhân viên xác định các thông tin như: Họ tên (HOTEN),  ngày sinh (NGAYSINH), phái (PHAI), địa chỉ (ĐIACHI). Mỗi nhân viên phải chịu sự quản  lý hành chánh bởi một phòng ban. Tất nhiên một phòng ban quản lý hành chánh nhiều nhân viên. 
Công ty có nhiều phòng ban (Phòng kế toán, phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật, phòng tổ chức, phòng chuyên môn, Phòng phục vụ,…). Mỗi phòng ban có một mã số phòng ban(MAPB) duy nhất, mã phòng ban xác định tên phòng ban (TENPB). 
Công ty phân công các nhân viên tham gia vào các công trình, mỗi công trình có thể được phân cho nhiều nhân viên và mỗi nhân viên  cùng lúc cũng có thể tham gia vào nhiều công trình. Với mỗi công trình một nhân viên có một số lượng ngày công (SLNGAYCONG) đã tham gia vào công trình đo.
Bài tập 3: Một thư viện tổ chức việc cho mượn sách như sau: 
Mỗi quyển sách được đánh một mã sách (MASH) dùng để phân biệt với các quyển sách khác (giả sử nếu một tác phẩm có nhiều bản giống nhau hoặc có nhiều tập thì cũng xem là có mã sách khác nhau), mỗi mã sách xác định các thông tin khác như : tên sách (TENSACH), tên tác giả (TACGIA), nhà xuất bản (NHAXB), năm xuất bản (NAMXB). 
Mỗi độc giả được thư viên cấp cho một thẻ thư viện, trong đó có ghi rõ mã đọc giả (MAĐG), cùng với các thông tin khác như : họ tên (HOTEN),  ngày sinh (NGAYSINH), địa chỉ (ĐIACHI), nghề nghiệp(NGHENGHIEP). 
Cứ mỗi lượt mượn sách, đọc giả phải ghi các quyển sách cần mượn vào một phiếu mượn, mỗi phiếu mượn có một số phiếu mượn (SOPM) duy nhất, mỗi phiếu mượn xác định các thông tin như: ngày mượn (NGAYMUON), đọc giả mượn, các quyển sách  mượn và ngày trả (NGAYTRA). Các các quyển sách trong cùng một phiếu mượn không nhất thiết phải trả trong trong cùng một ngày.
Bài tập 4: Hãy xây dựng lược đồ ER cho CSDL “TRƯỜNG”, dựa trên các ghi chép sau: 
1)  Trường  được chia thành các trường con: Trường KHTN, Trường KHXH, Trường Công nghệ,…. Mỗi trường có một hiệu trưởng quản lý. Mỗi hiệu trưởng quản lý một trường.  
2)  Mỗi trường có nhiều khoa. Chẳng hạn, trường KHTN có các khoa Toán, Lý, Hóa,… Mỗi một khoa chỉ thuộc về một trường. Thông tin về Khoa gồm Mã khoa, tên khoa, địa chỉ, số điện thoại, tên trường.   
3)  Mỗi Khoa cung cấp nhiều môn học. Mỗi môn học gồm có Tên môn học, mã số, số đơn vị học trình, trình độ, tên Khoa. 
4)  Mỗi môn học có thể có nhiều học phần.Mỗi học phần  được lưu giữ bằng các thông tin: Mã học phần, Tên môn học, Tên giáo viên dạy, học kỳ. 
5)  Mỗi khoa có nhiều giáo viên làm việc, nhưng mỗi giáo viên chỉ làm việc cho một khoa. Mỗi một khoa có một chủ nhiệm khoa, đó là một giáo viên.  
6)  Mỗi giáo viên có thể dạy nhiều nhất l 4 học phần và cũng có thể không dạy học phần nào.  
7)  Mỗi sinh viên phải học nhiều học phần. 
8)  Mỗi một khoa có nhiều sinh viên, mỗi sinh viên chỉ thuộc về một khoa. Thông tin về mỗi sinh viên gồm: Mã sinh viên, Họ tên, địa chỉ, ngày sinh, giới tính, Lớp, Tên Khoa và chế độ đào tạo.  
9)  Mỗi sinh viên có một người giám sát (giáo viên chủ nhiệm), người đó là một giáo viên.  
10)  Sau mỗi học kỳ sẽ có một danh sách điểm để phân loại. Gồm các thông tin: Mã sinh viên, mã học phần, điểm bằng chữ, điểm bằng số.
Bài tập 5: Hãy xây dựng lược  đồ ER cho CSDL “THƯ VIỆN”, dựa trên các ghi chép sau: 
1)  Thư viện  được chia ra thành các nhánh. Thông tin về mỗi nhánh gồm có Mã nhánh, Tên nhánh và Địa chỉ. 
2)  Mỗi cuốn sách trong thư viện có các thông tin về Mã sách, Tên sách Nhà xuất bản và Tác giả… 
3)  Một tác giả có thể viết nhiều cuốn sách. Một cuốn sách có thể có nhiều tác giả viết. 
4)  Một nhà xuất bản xuất bản nhiều cuốn sách. Một cuốn sách do một nhà xuất bản xuất bản. Thông tin về Nhà xuất bản gồm có Tên, Địachỉ và Sốđiệnthoại. 
5)  Một cuốn sách có thể có nhiều bản sao được lưu trữ tại các nhánh. Thông tin về bản sao sách gồm Mã sách, số các bản sao. 
6)  Thư viện có những người mượn sách. Thông tin về những người mượn sách gồm có Số thẻ, Họ tên, Địa chỉ  và Số điện thoại. 
7)  Sách  được cho các người mượn mượn tại các nhánh. Thông tin về một lần mượn gồm có Ngày mượn và ngày trả.
[bookmark: _GoBack]Bài tập 6: Một công ty xe khách và vận tải cần xây dựng một cơ sở dữ liệu để quản lý phân phối xe. Công ty có nhiều xe. Thông tin về xe gồm có số xe, hiệu xe. Trong các xe, có xe chở khách và xe vận tải chở hàng hóa. Thông tin về xe chở khách có thêm thông tin về số chỗ ngồi còn thông tin về xe vận tải có thêm thông tin về trọng tải tối đa chở được. Một xe được phân công cho một tài xế lái vào ngày tháng năm, giờ quy định và số ngày, số giờ lái. Thông tin về tài xế gồm tên tài xế, mã số tài xế, số điện thoại di động. Một tài xế thuộc về một chi nhánh của công ty. Một chi nhánh có thể nhiều tài xế. Một chi nhánh cũng quản lý nhiều xe. Tuy nhiên một xe chỉ được quản lý ở một chi nhánh. Thông tin về chi nhánh gồm có mã chi nhánh và tên chi nhánh. Một chi nhánh thì ở một thành phố. Một thành phố có nhiều chi nhánh. Thông tin về thành phố gồm có mã số thành phố, tên thành phố. 
  Bài tập 7: Một bệnh viện có rất nhiều bác sĩ. Thuộc tính của bác sĩ gồm mã bác sĩ (danh định), tên bác sĩ, ngày vào làm việc và chuyên môn. Các bệnh nhân được nhận vào bệnh viện thông qua các bác sĩ. Thuộc tính của bệnh nhân bao gồm mã bệnh nhân (danh định) và tên bệnh nhân. Một bệnh nhân do một (và chỉ một) bác sĩ nhận vào bệnh viện. Một bác sĩ có thể nhận nhiều bệnh nhân. Khi đã được nhận vào bệnh viện, một bệnh nhân sẽ được điều trị bởi ít nhất là một bác sĩ. Một bác sĩ có thể không điều trị cho bệnh nhân nào hoặc điều trị nhiều bệnh nhân. Bệnh viện cần lưu chi tiết về mỗi lần một bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân. Chi tiết lần điều trị bao gồm: ngày điều trị, thời gian điều trị, và kết quả. Bài 7: Hệ thống quản lý việc sử dụng điện trong một công ty điện lực tại một thành phố. Công ty có nhiều chi nhánh. Mỗi chi nhánh có tên chi nhánh (khóa), địa điểm. Mỗi chi nhánh quản lý việc phân phối điện từ nhiều trạm điện. Một trạm điện chỉ thuộc một chi nhánh. Mỗi trạm điện được đặt tên dựa vào địa danh nơi đặt trạm. Tên trạm có thể trùng giữa các trạm trong các chi nhánh khác nhau, nhưng trong một chi nhánh không có trạm trùng tên. Mỗi khách hàng có thể thuê bao nhiều điện kế. Một điện kế chỉ thuộc một khách hàng. Thông tin về khách hàng cần có mã khách hàng (khóa), tên, địa chỉ, số điện thoại. Một điện kế sử dụng điện từ một trạm điện. Tất cả điện kế của một khách hàng chỉ sử dụng điện từ các trạm do một chi nhánh quản lý. Số của điện kế được đặt không trùng nhau trong toàn thành phố.  Mỗi định kỳ (hàng tháng), nhân viên ghi điện sẽ ghi chỉ số của điện kế. Số kwh một điện kế sử dụng trong tháng mới nhất là hiệu giữa chỉ số mới nhất và chỉ số tháng trước. Tất cả các chỉ số hàng tháng đều được lưu giữ. Mỗi chỉ số được ghi cần kèm thêm thông tin là tên của nhân viên ghi điện. 
Bài 8: Một website của một cửa hàng bán một số mặt hàng thuộc nhiều thể loại. Các khách hàng có thể mua các mặt hàng thông qua các đơn đặt hàng trên website của cửa hàng. Mỗi khách hàng có các thông tin được lưu trữ lại như tên, địa chỉ, login, mật khẩu, địa chỉ email (có thể dùng để login). 
 Một mặt hàng có tên, một mã số, mô tả, đơn giá chưa thuế, tình trạng tồn kho và thể loại. Một đơn đặt hàng có thể đặt nhiều mặt hàng với số lượng nhất định. Mỗi đợt đặt hàng có một số hiệu duy nhất, ngày tháng phải được lưu trữ lại. 
Bài tập 9: Một công ty xe khách và vận tải cần xây dựng một cơ sở dữ liệu để quản lý phân phối xe. Công ty có nhiều xe. Thông tin về xe gồm có số xe, hiệu xe. Trong các xe, có xe chở khách và xe vận tải chở hàng hóa. Thông tin về xe chở khách có thêm thông tin về số chỗ ngồi còn thông tin về xe vận tải có thêm thông tin về trọng tải tối đa chở được. Một xe được phân công cho một tài xế lái vào ngày tháng năm, giờ quy định và số ngày, số giờ lái. Thông tin về tài xế gồm tên tài xế, mã số tài xế, số điện thoại di động. Một tài xế thuộc về một chi nhánh của công ty. Một chi nhánh có thể nhiều tài xế. Một chi nhánh cũng quản lý nhiều xe. Tuy nhiên một xe chỉ được quản lý ở một chi nhánh. Thông tin về chi nhánh gồm có mã chi nhánh và tên chi nhánh. Một chi nhánh thì ở một thành phố. Một thành phố có nhiều chi nhánh. Thông tin về thành phố gồm có mã số thành phố, tên thành phố.
Bài tập 10: Ngân hàng WV có ba loại tài khoản ngân hàng khác nhau dành cho khách hàng của họ. Mỗi khách hàng có thể có bất kỳ số lượng tài khoản ngân hàng, và tất cả các tài khoản có số tài khoản duy nhất. Một tài khoản cũng có thể do một hay nhiều khách hàng làm chủ. Thông tin về khách hành gồm số chứng minh nhân dân, họ tên, địa chỉ và số điện thoại. Đối với loại tài khoản tiết kiệm, Ngân hàng WV phải lưu trữ số dư của tài khoản, lãi suất, và ngày tài khoản được mở. Loại tài khoản thứ hai là tài khoản không trả lãi. Với tài khoản này, ngân hàng theo dõi số dư và ngày mở tài khoản. Loại tài khoản thứ ba là tài khoản cho vay, đòi hỏi phải lưu trữ ngày khoản vay đã được vay và tỷ lệ lãi suất của khoản vay. Mỗi tài khoản đều có số tài khoản để phân biệt các tài khoản với nhau. Tài khoản vay được giao cho một nhân viên quản lý, người theo dõi tài khoản và đảm bảo rằng các khách hàng là thanh toán của họ đúng hạn. Thông tin của nhân viên gồm mã nhân viên, họ tên, số điện thoại di động.














Bài 9: Bãi gửi xe
Một bãi trông gửi xe có 2 cổng (một cổng xe vào, một cổng xe ra). Người ta chia bãi thành 4 khu dành cho 4 loại xe khác nhau: xe máy, xe buýt, xe tải và container.
Khi khách đến gửi xe, người coi xe nhận dạng xe theo bảng phân loại, sau đó kiểm tra chỗ trống trong bãi. Nếu chỗ dành cho loại xe đó đã hết thì thông báo cho khách. Ngược lại thì ghi vé đưa cho khách và hướng dẫn xe vào bãi, đồng thời ghi những thông tin trên vé vào sổ xe vào.
Khi khách lấy xe, người coi xe kiểm tra vé xem là thật hay giả, đối chiếu vé với xe. Nếu vé giả hay không đúng xe thì không cho nhận xe. Ngược lại thì viết phiếu thanh toán và thu tiền của khách, đồng thời ghi các thông tin cần thiết vào sổ xe ra.
Khi khách đến báo có sự cố thì kiểm tra xe trong sổ xe vào và sổ xe ra để xác minh xe co gửi không và đã lấy ra chưa. Nếu không đúng thì không giải quyết. Ngược lại tiến hành kiểm tra xe ở hiện trường. Nếu đúng như sự việc xảy ra thì tiến hành lập biển bản giải quyết, và trong trường hợp cần thiết thì viết phiếu chi bồi thường cho khách.
Các bảng dữ liệu khảo sát thu được:
Bảng giá (và phân loại)
	Loại xe
	Đơn giá/ngày, đêm
	Khu
	Số chỗ

	Xe máy
	3.000đ
	A
	200

	Xe buýt
	15.000đ
	B
	100

	Xe tải
	20.000đ
	C
	100

	Container
	30.000đ
	D
	10


Phiếu thanh toán
	Số: xxxx
Số xe:…………………………					Loại xe:………………………….
Ngày giờ vào: xx/xx/xxxx					Ngày giờ ra: xx/xx/xxxx
Thời gian gửi:…………………					Thành tiền:………………………


Sổ ghi xe vào
	Ngày
	Số vé
	Số xe
	Loại xe
	Giờ vào
	Ghi chú

	




	
	
	
	
	


Sổ ghi xe ra
	Ngày
	Số vé
	Số xe
	Loại xe
	Giờ ra
	Thời gian gửi
	Thành tiền

	




	
	
	
	
	
	


Thông tin trên vé xe được ghi lại vào sổ xe vào.
Xây dựng mô hình nghiệp vụ của hệ thống.


Bài 10: Cửa hàng nước giải khát
Hoạt động nghiệp vụ của một cửa hàng kinh doanh nước giải khát (NGK) được mô tả như sau:
Cửa hàng NGK có ba bộ phận chính: bán hàng, đặt hàng và bộ phận kế toán thực hiện các chức năng thanh toán tiền của cửa hàng.
Cửa hàng thực hiện việc bán hàng theo 2 hình thức: bán lẻ cho số lượng ít và bán hàng theo đơn đặt hàng trước. Hệ thống nhận yêu cầu mua hàng của khách hàng, nếu là khách hàng mua lẻ bộ phận bán hàng sẽ lập hóa đơn, sau đó in hóa đơn giao cho khách hàng. Hóa đơn sẽ được chuyển cho bộ phận kế toán để thực hiện việc thanh toán và giao hàng cho khách. Trong trường hợp khách hàng mua số lượng lớn, bộ phận bán hàng sẽ lưu thông tin đặt hàng lại, thực hiện việc kiểm tra sản phẩm trong kho, nếu có đủ sản phẩm sẽ lên lịch giao hàng sau đó lập hóa đơn giao hàng đưa cho khách hàng. Hóa đơn giao hàng này cũng sẽ được lưu lại và chuyển cho bộ phận kế toán để thực hiện việc thanh toán của khách hàng.
Trong trường hợp kiểm tra sản phẩm trong kho không đủ cung ứng cho yêu cầu đặt hàng của khách hàng, bộ phận bán hàng sẽ gửi yêu cầu đến bộ phận đặt hàng để tiến hành mua sản phẩm từ các nhà cung cấp. Bộ phận đặt hàng sẽ tiếp nhận số lượng cùng với loại sản phẩm cần mua sau đó sẽ tiến hành lựa chọn giá tốt nhất từ danh sách các nhà cung cấp hiện có rồi tiến hành đặt hàng. Sau khi nhà cung cấp giao hàng, bộ phận đặt hàng sẽ kiểm tra số lượng giao hàng có đúng với yêu cầu đặt hàng không, nếu đúng thì sẽ gửi thông tin đặt hàng cho bộ phận kế toán để tiến hành trả tiền cho nhà cung cấp.
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